	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TÂY NINH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tây Ninh, ngày       tháng      năm 2016



QUY ĐỊNH
Về quản lý 
hoạt động thu hồi đất dôi dư 
từ dự án đào ao nuôi trồng thủy sản
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-20: 2014/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản;





Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về quản lý hoạt động thu hồi đất dôi dư từ dự án đào ao nuôi trồng thủy sản,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


1. Quản lý việc thu hồi đất dôi dư từ dự án đào ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2. Lựa chọn vị trí để đào ao nuôi trồng thủy sản.
3. Trình tự thực hiện hồ sơ thu hồi đất dôi dư từ dự án đào ao nuôi trồng thủy sản.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tận dụng đất dôi dư từ dự án đào ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.








Chương II

LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐÀO AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Điều 3. Tiêu chuẩn để lựa chọn vị trí đào ao nuôi trồng thủy sản:
Vị trí đào ao nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

1. 
Có nguồn cấp nước chủ động, thuận tiện, không bị ô nhiễm từ sông, suối, kênh, rạch và có hệ thống thoát nước để phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản.

2. Vị trí xin đào ao phải cách xa khu dân cư, cách nhà dân tối thiểu là 50m.
3. Mục đích sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nuôi trồng thủy sản và phù hợp với quy hoạch nuôi trồng thủy sản đã được phê duyệt.
4. Đất là ao cũ đã khai thác dở dang từ trước hoặc đất nghèo dinh dưỡng, sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả.
Điều 4. Quy định về ao nuôi trồng thủy sản:

1. Chiều sâu ao tối đa - 2,5m so với mặt bằng tự nhiên xung quanh (phù hợp với từng loại cá nuôi); 
2. Diện tích ao nuôi cá tối đa 01ha/ao.
3. Bờ đê xung quanh ao quy định như sau: cao 0,5m; chiều rộng trên mặt bờ 1m; chiều rộng chân bờ 2m.
4. Chiều rộng bờ bao xung quanh ao tối thiểu là 4m.
5. Diện tích đào ao không quá 70% so với tổng diện tích khu đất xin thực hiện dự án.
6. Sau khi đào ao phải thực hiện các nội dung: Lập hàng rào trụ bê tông, lưới kẽm gai (khoảng cách trụ đến trụ là 03m, chiều cao trụ 02m, chôn sâu 0,5m; 05 làn dây kẽm gai); trồng cây xanh với mật độ 0,5m/cây
; gắn biển báo 100m/biển.
Riêng đối với nuôi thâm canh cá Tra, độ sâu mực nước ao nuôi tối thiểu là 3,0 m (Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-20: 2014 BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản).




Chương III

THÀNH PHẦN

, QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Điều 5. Về thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị thu hồi đất dôi dư từ dự án đào ao nuôi trồng thủy sản gồm:
1. Thành phần hồ sơ gồm:

a. Đơn đề nghị thu hồi đất dôi dư từ dự án đào ao nuôi trồng 
thủy sản.

b. Dự án nuôi trồng thủy sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c. Hồ sơ về môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường)







 của dự án nuôi trồng thủy sản đã được phê duyệt.
d. 
Bản vẽ hiện trạng khu vực đào ao nuôi trồng thủy sản (có kèm theo bản tính chi tiết khối lượng dôi dư đề nghị thu hồi).
đ. 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người đứng đơn đề nghị thu hồi.
e. Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị đào ao, vận chuyển.
g. Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công đào ao (trường hợp đơn vị đào ao và chủ đầu tư khác nhau).
2. Số lượng hồ sơ gồm: 02 bộ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).








Điều 6. Quy trình xử lý hồ sơ: Gồm 4 bước với thời gian giải quyết là 20 ngày (không tính thời gian UBND tỉnh xem xét), cụ thể: 

Bước 1: Tiếp nhận, phân công hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường (02 ngày). Trường hợp có từ 01 (một) loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất sau 05 ngày (tính từ ngày nhận hồ sơ), Phòng Quản lý Tài nguyên tham mưu lãnh đạo sở thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ.
Bước 2: Tổ chức thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường mời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, UBND cấp xã kiểm tra thực địa, hiện trạng, điều kiện xung quanh, diện tích khu vực đề nghị thu hồi đất, lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (10 ngày).
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ, lập tờ trình tham mưu UBND tỉnh, (05 ngày, không tính thời gian UBND tỉnh xem xét).
Bước 4: Nhận văn bản chấp thuận từ UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường soạn văn bản hướng dẫn và lập Tờ trình về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (03 ngày).






























































































































































Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Công tác thanh kiểm tra:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này trong phạm vi tỉnh Tây Ninh.



 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.
Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định, cho ý kiến về tính khả thi khi thực hiện dự án, phối hợp kiểm tra trong quá trình hoạt động và kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản sau khi hoàn thành việc cải tạo ao.





Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2016. 
2. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã áp dụng vào công tác quản lý nhà nước và triển khai cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện.
3. Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn các ngành chức năng nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, xác định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong việc quản lý các dự án nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các Sở ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, CV KTN;
- Sở TNMT, Sở NNPTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT.


	CHỦ TỊCH
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DỰ THẢO LẦN 2





Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)





Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)





Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)





Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)
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